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**************************************************************************
Bài 7: Những câu xin lỗi
**************************************************************************
1. 失礼いたしました。大変失礼いたしました。
Shitsurei itashimashita. Taihen shitsurei itashimashita.
Xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi.

2. お待たせして、申し訳ありません。
Omataseshite, moushiwakearimasen.
Xin lỗi vì đã để quý khách phải đợi.

3. 大変お待たせしました。
Taihen omatase shimashita.
Cảm ơn quý khách đã đợi.

4. 遅くなってしまい、申し訳ございません。
Osokunatteshimai, moushiwakegozaimasen.
Xin lỗi vì sự chậm trễ.

5. お手数をおかけします。（ご面倒をおかけします。）
Otesuuwo okakeshimasu. （Gomendouwo okakeshimasu.）
Xin phép làm phiền quý khách.

6. ご迷惑をおかけして、誠に申し訳ございませんでした。
Gomeiwakuwo okakeshite, makotoni moushiwake gozaimasendeshita.
Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền quý khách.

7. お役に立てず、申し訳ございません。
Oyakunitatezu, moushiwake gozaimasen.
Xin lỗi vì chẳng thể giúp được gì cho quý khách.





[bookmark: _GoBack]
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc học tiếng Nhật,  xin hãy gọi hoặc nhắn tin đến Zalo số 0909 575 471 gặp Anna để được tư vấn nhé. Sự quan tâm theo dõi của các bạn là sự chiếu cố mà Japanese House luôn trân trọng.(⋈＞＜)。

すぐに使える接客日本語	 	Tiếng Nhật ứng dụng thực tế trong công việc tiếp khách
image1.jpeg
(N




